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1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION)
· Tên học phần (tiếng Việt): 

VĂN HÓA ẨM THỰC
· Tên học phần (tiếng Anh): 
CULINARY CULTURE
· Mã học phần: 


DLKS1122  
· Thuộc khối kiến thức: 

chuyên sâu của ngành

· Số tín chỉ: 



3 (45 giờ tín chỉ, 50 phút/giờ)
· Số giờ lý thuyết: 

30
· Số giờ thảo luận: 

15

· Số tiết tự học: 

90


· Điều kiện học: học và đạt học phần Lịch sử văn hóa Việt Nam và Kinh tế Du lịch
2. THÔNG TIN BỘ MÔN QUẢN LÝ VÀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

Bộ môn quản lý: Quản trị Khách sạn
Địa chỉ: Phòng  Nhà A1, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân

Giảng viên giảng dạy: 
- TS. Đào Minh Ngọc
 - Bộ môn: Quản trị Khách sạn - Email: daominhngoc@neu.edu.vn

- PGS. TS. Lại Phi Hùng – Khoa Du lịch và Khách sạn – Email: laiphihung_dna@yahoo.com
3. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS)

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: 
- Khái niệm văn hóa ẩm thực, mối quan hệ của ẩm thực với ngành kinh doanh du lịch, khách sạn và xu hướng phát triển của du lịch ẩm thực trên thế giới.

- Đặc trưng của văn hóa ẩm thực Việt Nam: cơ sở hình thành ẩm thực Việt Nam, những yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa ẩm thực Việt Nam, đặc tính văn hóa và khoa học trong việc sử dụng nguyên liệu, chế biến và trang trí món ăn Việt Nam;

- Đặc trưng văn hóa ẩm thực các vùng, miền ở Việt Nam 
- Đặc trưng văn hóa ẩm thực một số quốc gia trên thế giới (cơ sở hình thành, yếu tố ảnh hưởng, đặc trưng văn hóa, đặc trưng nguyên liệu, chế biến, trang trí và việc khai thác các giá trị ẩm thực trong ngành du lịch, khách sạn). 
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO (LEARNING RESOURCES: COURSE BOOKS, REFERENCE BOOKS, AND SOFTWARES)

Giáo trình

1. Nguyễn Thị Diệu Thảo (2020), Văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới, Nxb Phụ nữ, Tp. HCM 
2. Donald Getz, Richard N.S. Robinson, Tommy D. Andersson and Sanja Vujicic (2014), Foodies and Food Tourism, Goodfellow Publishers
Tài liệu khác:

3. C. Michael Hall, Liz Sharples, Richard Mitchell, Niki Macionis and Brock Cambourne (2013), Food Tourism Around the World, Butterworth-Heinemann
4. John Stanley and Linda Stanley (2015), Food Tourism A Practical Marketing Guide, CABI
5. Eerang Park, Sangkyun Kim, Ian Yeoman (2019), Food Tourism in Asia, Springer Nature Singapore.
6. Saurabh Kumar Dixit et al (2019), Gastronomic Tourism, Routledge
7. Xuân Huy (2006), Văn hóa ẩm thực và các món ăn Việt Nam, Nxb Trẻ, TP. HCM

8. UNWTO (2016), Global Report on Food Tourism, Vol 1, 2, 3, 4

9. Vũ Dương Ninh (2006), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
10. Trần Ngọc Thêm (2014), Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam, Nxb Trẻ, Tp. HCM 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE GOALS)
Bảng 5.1. Mục tiêu học phần
	Mục tiêu 

(Gx) 
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT
	Trình độ năng lực

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	G1
	Hiểu được các nội dung cơ bản văn hóa, văn hóa ẩm thực và mối quan hệ của văn hóa ẩm thực với hành vi tiêu dùng du lịch 
Hiểu về văn hóa ẩm thực Việt Nam và một số nước trên thế giới và mối quan hệ của ẩm thực với ngành kinh doanh du lịch và khách sạn
Hiểu về du lịch ẩm thực và xu hướng phát triển của du lịch ẩm thực trên thế giới.


	1.3.5


	III


	G2
	Áp dụng được kiến thức văn hóa ẩm thực của một số quốc gia vào hoạt động kinh doanh và phục vụ du lịch và khách sạn

Áp dụng được kiến thức về đặc trưng, giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam trong kinh doanh và phục vụ du lịch, khách sạn
	1.3.5
	III

	G3
	Nghiêm túc trong học tập và phát triển nghề nghiệp
Chủ động trong học tập và rèn luyện bản thân: có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao; có tác phong lịch sự, nhã nhặn, đúng mực; say mê, yêu nghề và có tinh thần phục vụ.
Tôn trọng văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
	3.2.5
	III


6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES)
Bảng 6.1. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)
	Mục tiêu học phần
	CĐR  
	Mô tả chuẩn đầu ra
	Trình độ năng lực

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	G1
	CLO 1.1
	Hiểu được các nội dung cơ bản của văn hóa ẩm thực và mối quan hệ của văn hóa ẩm thực với hành vi tiêu dùng du lịch và ngành kinh doanh du lịch khách sạn
	III

	
	CLO 1.2
	Hiểu về đặc trưng văn hóa ẩm thực Việt Nam và một số nước trên thế giới
	III

	
	CLO1.3
	Hiểu về du lịch ẩm thực và xu hướng phát triển của du lịch ẩm thực trên thế giới.
	III

	G2
	CLO 2.1
	Áp dụng được kiến thức về văn hóa ẩm thực của Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới vào hoạt động kinh doanh và phục vụ du lịch và khách sạn


	III

	
	CLO 2.2
	Áp dụng được kiến thức về thị trường du lịch ẩm thực vào hoạt động quản lý, kinh doanh du lịch và khách sạn
	III

	G3


	CLO 3.1
	Nghiêm túc trong học tập và phát triển nghề nghiệp
	III

	
	CLO 3.2
	Chủ động trong học tập và rèn luyện bản thân: có tinh thần làm việc trách nhiệm, trung thực, nghiêm túc, tính kỷ luật cao; có tác phong lịch sự, nhã nhặn, đúng mực; say mê, yêu nghề và có tinh thần phục vụ.
	III

	
	CLO 3.3
	Tôn trọng văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, có ý thức giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống 
	III


7. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN (COURSE ASSESSMENT)
Bảng 7.1. Đánh giá học phần
	Hình thức

đánh giá 
	Nội dung/Bài đánh giá
	Thời điểm 
	CLOs
	Công cụ và tiêu chí đánh giá 
	Tỷ lệ (%)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	Chuyên cần
	Thái độ, Chuyên cần
	Từ tuần 1 – tuần 13
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Nhật ký giảng dạy của giảng viên với các tiêu chí đánh giá (i) Mức độ tham gia (ii) Mức độ tương tác; (iii) Chất lượng câu trả lời
	10%

	Bài tập nhóm
	Chương 1,2,3
	Tuần 7
	1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Phiếu đánh giá với các tiêu chí (i) Nội dung theo yêu cầu ; (ii) hình thức 
	20%

	
	Chương 4,5,6
	Tuần 15
	1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Phiếu đánh giá với các tiêu chí : (i) Nội dung; (ii) Hình thức
	20%

	Đánh giá cuối kỳ
	Chương 1,2,3,4,5,6
	Tuần 13
	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Thi tự luận/trắc nghiệm

Đánh giá theo nội dung bài thi
	50%


8. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (LESSON PLAN)

Bảng 8.1. Kế hoạch giảng dạy
	Tuần

 
	Nội dung giảng dạy

	Tài liệu đọc
	CLOs 
	Hoạt động

dạy và học 
	Bài đánh giá



	[1]
	[2]
	[3]
	[3]
	[4]
	[5]

	1
	Chương 1. Những vấn đề chung của văn hóa ẩm thực

1.1. Khái niệm văn hóa ẩm thực

1.2. Vai trò của ẩm thực trong ngành kinh doanh du lịch và khách sạn
	Đề cương học phần

Chương 1

Tài liệu (1), (10)
	CLO 1.1, 1.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 1 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Danh sách điểm danh

Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	2
	Chương 2. Tổng quan về văn hóa ẩm thực Việt Nam

2.1. Cơ sở hình thành của ẩm thực Việt Nam

2.2. Đặc trưng văn hóa của ẩm thực Việt Nam
	Chương 2

Tài liệu (1), (7), (9), (10)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3 
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 2 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	3
	Chương 2. Tổng quan về văn hóa ẩm thực Việt Nam

2.3. Cơ sở khoa học của ẩm thực Việt Nam

2.4. Phong cách ẩm thực Việt Nam
	Chương 2

Tài liệu (1), (7), (9), (10)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 2
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	4
	Chương 3. Văn hóa ẩm thực các vùng miền ở Việt Nam

3.1. Văn hóa ẩm thực vùng trung du và miền núi Bắc bộ

3.2. Văn hóa ẩm thực vùng đồng bằng và duyên hải Bắc Bộ
	Chương 3

Tài liệu (1), (7), (9), (10)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 3
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	5
	Chương 3. Văn hóa ẩm thực các vùng miền ở Việt Nam

3.3. Văn hóa ẩm thực vùng Bắc Trung bộ

3.4. Văn hóa ẩm thực vùng đồng bằng và duyên hải Nam Trung bộ
	Chương 3
	CLO 1.1, 1.2, 1.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 3 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	6
	Chương 3. Văn hóa ẩm thực các vùng miền ở Việt Nam

3.5. Văn hóa ẩm thực vùng Trường Sơn – Tây Nguyên

3.6. Văn hóa ẩm thực vùng Nam Bộ
	Tài liệu (1), (7), (9), (10)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 3 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	7
	Bài tập nhóm
	Chương 1, 2, 3

Tài liệu (1), (2), (6), (9), (10)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2, 3., 3.2, 3.3
	Bài tập nhóm ứng dụng các giá trị của ẩm thực Việt Nam trong kinh doanh du lịch và khách sạn
	Phiếu đánh giá với các tiêu chí (i) Nội dung; (ii) hình thức; (iii) làm việc nhóm; (iv) thuyết trình

	8
	Chương 4. Tôn giáo và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo

4.1. Tổng quan về tôn giáo và văn hóa ẩm thực
4.2. Một số tôn giáo lớn trên thế giới và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo
	Chương 4

Tài liệu (1), (2), (4)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 4 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	9
	Chương 4. Tôn giáo và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo

4.2. Một số tôn giáo lớn trên thế giới và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo (tiếp)
	Chương 4

Tài liệu (1), (2), (4)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 4 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	10
	Chương 4. Tôn giáo và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo

4.2. Một số tôn giáo lớn trên thế giới và văn hóa ẩm thực theo tôn giáo (tiếp)
	Chương 4

Tài liệu (1), (8), (9), (10)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 4 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	11
	Chương 5. Văn hóa ẩm thực một số nước trên thế giới
5.1. Văn hoá ẩm thực Trung Hoa
5.2. Văn hoá ẩm thực Nhật Bản
	Chương 5

Tài liệu (1), (3), (8)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 5 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	12
	Chương 5. Văn hóa ẩm thực một số nước trên thế giới
5.3. Văn hoá ẩm thực Nga

5.4. Văn hoá ẩm thực Pháp
5.5. Văn hóa ẩm thực một số quốc gia khác và sự giao thoa văn hóa trong ẩm thực

	Chương 5

Tài liệu (1), (3), (8)
	CLO 1.2, 2.1, 2.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 5 

- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận 
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	13
	Chương 6. Du lịch ẩm thực và việc khai thác các giá trị của ẩm thực trong kinh doanh du lịch và khách sạn
6.1. Du lịch ẩm thực

6.2. Kinh doanh dịch vụ ẩm thực
	Chương 6

Tài liệu (2), (4), (5), (6), (8)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 6
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	14
	Chương 6. Du lịch ẩm thực và việc khai thác các giá trị của ẩm thực trong kinh doanh du lịch và khách sạn
6.3. Du lịch ẩm thực

6.4. Kinh doanh dịch vụ ẩm thực
	Chương 6

Tài liệu (2), (4), (5), (6), (8)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.2
	- Sinh viên đọc trước tài liệu và slide bài giảng chương 6
- Giảng viên thuyết giảng

- Thảo luận tình huống thực tế
	Mức độ tham gia

Mức độ tương tác

Chất lượng nội dung thảo luận

	15
	Bài tập nhóm 2
	Chương 4, 5, 6

Tài liệu (2), (4), (5), (6), (8)
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Bài tập nhóm nghiên cứu về du lịch ẩm thực và hành vi người tiêu dùng
	Phiếu đánh giá với các tiêu chí (i) Nội dung; (ii) hình thức; (iii) làm việc nhóm; (iv) ý tưởng

	
	Bài thi cuối kỳ
	Lịch thi
	CLO 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3
	Thi tự luận/trắc nghiệm
	Đánh giá theo nội dung bài thi


9. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN (COURSE REQUIREMENTS AND EXPECTATION)

9.1. Quy định về điều kiện thi kết thúc học phần

Sinh viên được tham dự thi cuối kỳ/thi kết thúc học phần là điểm chuyên cần (10%) đạt mức 5 điểm trở lên (thang 10). 

9.2. Quy định về tham dự lớp học

- Sinh viên/học viên có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi học. Trong trường hợp nghỉ học do lý do bất khả kháng thì phải có giấy tờ chứng minh đầy đủ và hợp lý.
- Sinh viên sẽ được cộng điểm cho mỗi lần phát biểu xây dựng bài, có thể bù đắp cho điểm quá trình, điểm kiểm tra và điểm bài tập nhóm.

- Sinh viên vắng quá 3 buổi học dù có lý do hay không có lý do đều bị coi như không hoàn thành khóa học và phải đăng ký học lại.
- Sinh viên không tham gia thực hiện bài tập nhóm sẽ nhận điểm 0 (không) cho bài tập sau cùng. 

9.3. Quy định về hành vi lớp học

- Học phần được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng người học và người dạy. Mọi hành vi làm ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đều bị nghiêm cấm.
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định của học phần. Sinh viên đi trễ quá 10 phút sau khi giờ học bắt đầu sẽ không được tham dự buổi học.
- Tuyệt đối không làm ồn, gây ảnh hưởng đến người khác trong quá trình học.

- Tuyệt đối không được ăn uống, nhai kẹo cao su, sử dụng các thiết bị như điện thoại, máy nghe nhạc trong giờ học.

- Không sử dụng máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại trong lớp, trừ các trường hợp có hướng dẫn của giảng viên.
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